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Chọn câu trả lời đúng. 

 Câu 1: Phân số thập phân    
5

100
 được viết thành số thập phân là: 

A. 0,5                B. 0,05                   C. 0,005                  D. 5,00 

Câu 2:  Hỗn số 18 
25

100
 được viết thành số thập phân là: 

A. 18,25                    B. 18,025                 C. 182,5                 D. 1,825 

Câu 3: 8m2 5dm2 = ……… m2. Số thích hợp cần viết vào chỗ chấm là:  

A. 85                         B. 8,5                      C. 8,05                   D. 8,005 

Câu 4: 6 tấn 5 kg = ……… kg. Số thích hợp cần viết vào chỗ chấm là: 

A. 6005                     B. 605                     C. 65                      D. 6,5 

Câu 5: Các số thập phân 3,047;     0,347;     0,473;     3,74;    7,304 được 

viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

A.     0,347;       0,473;       3,047;        3,74;          7,304. 

B.     0,347;       0,473;       3,74;          3,047;        7,304. 

C.     7,304;       3,047;       3,74;          0,473;        0,347.   

D.     7,304;        3,74;        3,047;        0,473;        0,347.      

Câu 6: 
6

7
−

4

5
 có giá trị là: 

A. 
2

2
                   B. 

2

12
                   C. 

2

35
                   D.   

6

35
 

Câu 7:  
3

5 
 ×  𝑥 =  

2

5 
, 𝑥 có giá trị là: 



A. 
2

3
                   B.  

2

5
                     C.  

6

25
                  D.  

3

2
 

Câu 8: Một đám đất hình vuông có chu vi 2000m. Diện tích đám đất đó tính 

bằng ha là: 

A. 250000                 B. 25000                     C. 2500                 D. 25 

Câu 9: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 50m. Chiều rộng bằng 

30m. Người ta sử dụng 
100

25
 diện tích khu đất ấy để làm nhà ở. Vậy diện tích 

đất làm nhà là: 

A. 1500 m2                B. 150 m2                  C. 375 m2                D. 357 m2                                     

Câu 10: Có 256 hộp bút chì và bút mực. Số hộp bút chì kém hộp bút mực 

38 hộp. Số hộp bút chì là: 

A. 147                        B. 109                       C. 294                     D. 218  

Hết 


